
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 6/1 ngõ 121 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

12/07/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CUỘC SỐNG XANH TUỆ TÂM

0108819115

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ loại Nhà nước cấm)

4620

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

5. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

6. Dịch vụ ăn uống khác 5629

7. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

8. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

10. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất hương các loại...
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất;
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên;

2029(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CUỘC SỐNG XANH TUỆ TÂM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUE TAM GREEN LIFE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: TUE TAM GREEN LIFE

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email: tuetamhuong@gmail.com

Fax:
Website:
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11. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn;
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo;
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo;
- Sơ chế, làm sạch, sấy khô tổ yến;

1079

12. Sản xuất chè 1076

13. Sản xuất cà phê 1077

14. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

15. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

16. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

17. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

18. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

19. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

20. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

21. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

22. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

23. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

24. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

25. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

26. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

27. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

28. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

29. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

30. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

31. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

32. Sản xuất giày, dép 1520

33. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

34. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

35. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

36. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

37. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

38. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

39. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

40. Bán buôn thực phẩm 4632
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2.000.000.000 VNĐ

41. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ 
thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng khác;
Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

42. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

43. Dịch vụ đóng gói 8292

44. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

45. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ dược phẩm)

4649

46. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

47. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

48. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 038080000034

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P.1102 Nơ 22 Pháp vân, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P.1102 Nơ 22 Pháp vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

LÊ NGỌC TIẾN Nam
12/07/1980 Kinh Việt Nam

25/07/2013 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       038080000034
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P.1102 Nơ 22 Pháp vân, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P.1102 Nơ 22 Pháp vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ NGỌC TIẾN Nam

12/07/1980 Kinh Việt Nam

25/07/2013 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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